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CHAPTER 2            Du lịch Việt Nam 
 
TẬP VIẾT  N 

 
A. Using sắp.. chưa and đã 

Bạn đang chuẩn bị đi du lịch vài nước châu Á.  Bạn sẽ làm những gì trước khi làm những việc sau 
đây? 
 
Ví dụ:  Bạn sắp đi mua sắm quần áo chưa? 
   Chưa.  Tôi phải đợi có tiền đã. 

1. Bạn sắp có hộ chiếu chưa? 

 ____________________________________________________________________________ 

2. Bạn sắp có thị thực chưa?

 ____________________________________________________________________________ 

3. Bạn sắp đi tiêm chủng chưa? 

 ____________________________________________________________________________ 

4. Bạn sắp mua vé máy bay chưa? 

 ____________________________________________________________________________ 

5. Bạn sắp sắp va-li (to pack) chưa? 

 ____________________________________________________________________________ 

6. Bạn sắp đi mua sắm cho chuyến đi chưa? 

 ____________________________________________________________________________ 

 
B. Using đã to indicate something has to be done first 
 Hãy dùng đã để đổi những câu sau. 
 
 Ví dụ:   Học bài thi xong tôi mới xem ti vi. 
    Trước khi xem ti vi tôi phải học bài đã. 

1. Gặp anh Mẫn rồi tôi mới ra sân bay.     

 ___________________________________________________________________________ 
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2. Đến Việt Nam rồi tôi mới thuê khách sạn. 

___________________________________________________________________________ 

 3. Đi tham quan Huế và Hội An rồi tôi mới về Mỹ. 

  ___________________________________________________________________________ 

4. Đi tiêm chủng rồi tôi mới đi du lịch Châu Á. 

____________________________________________________________________________ 

5. Học tiếng Việt giỏi rồi tôi mới đi Việt Nam nghiên cứu. 

____________________________________________________________________________ 

 6. Mua quà lưu niệm (souvenirs) rồi tôi mới trở về khách sạn. 

  ____________________________________________________________________________ 
 
 
C. Using indefinites with cũng 
 Hãy dùng gì, nào, ai, hay đâu với cũng để trả lời những câu hỏi sau. 
 
 Ví dụ:  Hôm nay anh muốn ăn gì? 
    Tôi ăn gì cũng được. 

 1. Cuối tuần này chúng ta nên đi tham quan đâu đây? 

  ____________________________________________________________________________ 

 2. Anh/Cô muốn ngồi ghế nào? 

  ____________________________________________________________________________ 

 3. Anh/Chị có ngủ trên máy bay được không? (*use ở đâu) 

____________________________________________________________________________ 

 4. Mấy giờ tôi đến đón (to pick up) anh/chị được? (*use giờ nào) 

  ____________________________________________________________________________ 

5. Thế ai muốn xem phim này? 

____________________________________________________________________________ 

 6. Anh thích đi xe khách hay tàu hoả? (*use đi gì) 

  ____________________________________________________________________________ 
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D. Using nhiều, ít, đông, vắng 
 Hãy dùng nhiều, ít, đông, vắng để tả (describe) những cảnh (scene) hay những vật (thing) sau. 
 
 Ví dụ:  Chuyến bay này có hơn 300 hành khách. 
    Chuyến bay này nhiều/đông hành khách. 
 

1. Thành phố Sài Gòn có hơn 8 triệu người rồi. 

____________________________________________________________________________ 

2. Chuyến xe buýt sáng sớm chỉ có khoảng 10 người đi. 

____________________________________________________________________________ 

 3. Bãi đậu xe này có vài ngàn chiếc ô tô. 

  ____________________________________________________________________________ 

 4. Lớp học này chỉ có vài cái ghế. 

  ____________________________________________________________________________ 

 5. Thư viện của đại học này có vài triệu quyển sách. 

  ____________________________________________________________________________ 

 6. Họ đến lúc 2 giờ sáng nên sân bay chỉ có mười mấy người. 

  ____________________________________________________________________________ 
 
 
E. Using còn as a verb and as an adverb 
 Hãy dùng còn để trả lời hay hoàn thành những câu hỏi sau. 
 
 Ví dụ:  Anh có cần mua thêm hoa quả không? 
    Cám ơn chị.  Tôi còn nhiều hoa quả trong tủ lạnh lắm. 

 1. -Anh sắp tốt nghiệp đại học chưa?       -Chưa, _______________________________________ 

 2. -Em muốn đi chợ mua sữa và trứng.  Anh đi với em không? 

  -____________________________________________________________________________ 

 3. -Thôi, chúng ta đi về đi.  Tôi tiêu (spend) hết tiền rồi đấy.  

  -Thế à?  Chị cần bao nhiêu tôi cho mượn.  Tôi _______________________________________ 



 

 

4            Workbook Manual to accompany Chúng ta nói 

 4. -Tôi muốn mua hai vé tàu hoả đi Sài Gòn sáng nay.  -Để tôi xem_________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
F. Chuẩn bị đi du lịch 
 Hãy trả lời những câu hỏi sau. 

 1. Bạn thường đi tiêm chủng trước khi đi du lịch ở đâu?  Tại sao? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 2. Bạn thích đi du lịch bằng gì nhất?  Tại sao? 

  ____________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 

 3. Bạn đã đi du lịch nước ngoài bao giờ chưa?  

  a. Nếu có, bạn đã đi đâu và chuyến đi đó như thế nào? 

   _________________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________ 

  b. Nếu không, bạn muốn đi đâu, đi bằng gì và đi bao lâu? 

   _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________ 
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TẬP ĐỌC   

 
A. Bài đọc 1: 
 Trước khi đọc 

Bạn có nghe nói đến các loại xe không chạy bằng xăng (gasoline) mà chạy bằng những loại năng 
lượng khác chưa?  Bạn nghĩ những năng lượng này là gì? 

 
 Hãy đọc 
 Từ vựng cần biết: 
 sáng tạo - creativity    năng lượng mặt trời - solar energy   
 thiết kế - to design     sinh thái – econology    
   
 Bài báo mạng dưới đây được trích trong trang báo Tiền Phong.  
 
 

 

Xe điện năng lượng mặt trời 
TP - Tại “Ngày hội sáng tạo” do Thành Đoàn 
Cần Thơ tổ chức nhân kỷ niệm ngày thành lập 
Đoàn, các bạn trẻ Khoa Công nghệ ĐH Cần 
Thơ đã giới thiệu 2 chiếc xe chạy bằng điện xạc 
và điện năng lượng mặt trời.  

Xe điện-Năng lượng mặt trời do 8 sinh viên lớp 
cơ khí khóa 29 (năm thứ 4) thiết kế và chế tạo 
dưới sự hướng dẫn của giảng viên Huỳnh Việt 
Phương.  

Bắt đầu từ cuộc thi sáng tạo “xe sạch” nhóm 
sinh viên này thiết kế mất 1 năm, sau đó chế 
tạo 5 tuần và đã hoàn thành vào cuối năm 

ngoái.  

Chiếc xe dài 2,7m, rộng 1,3m và cao 1,64m, trọng lượng xe 133kg có 2 động cơ 
điện tổng công suất 500W, khả năng chở 2 người lớn chạy vận tốc tối đa 25 
km/giờ.  

Tấm panel thu năng lượng mặt trời đặt trên mui xe và ban đêm có thể biến ánh 
sáng đèn cao áp thành điện năng. Nhóm sáng chế đặt mục tiêu cung cấp loại xe 
này cho các khu du lịch sinh thái. 

Sáu Nghệ 
 

Trưởng nhóm nghiên cứu Dương 
Minh Hùng (cầm lái) và thành viên 
nghiên cứu Lê Hoàng Ri trên chiếc 

xe điện-năng lượng mặt trời.  
Ảnh: Tiền Phong. 

 
 

  Nguồn:  http://tienphong.vn/Tianyon/PrintView.aspx?ArticleID=79617&ChannelID=46  
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Sau khi đọc 

1. Ai đã sáng chế ra chiếc xe điện năng lượng mặt trời này?  Họ là ai? 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

2. Họ đã mất bao lâu để hoàn thành chiếc xe này? 

 ____________________________________________________________________________ 

3. Chiếc xe này như thế nào?  To hay nhỏ? 

 ____________________________________________________________________________ 

4. Chiếc xe này sẽ được cung cấp cho việc gì? 

 ____________________________________________________________________________ 

5. Học thêm từ vựng mới: 

      a. Hãy tìm những từ sau đây trong bài báo, đọc lại những câu có những từ này rồi đoán xem

       nghĩa tiếng Anh của mỗi từ là gì mà không cần tra từ điển. 

   xe sạch __________________________ trọng lượng ___________________________ 

vận tốc tối đa_____________________ mui xe_______________________________ 

  b. Đặt một câu với mỗi từ sau. 

xe sạch ___________________________________________________________________ 

 trọng lượng________________________________________________________________ 

 vận tốc tối đa ______________________________________________________________ 

      mui xe ___________________________________________________________________ 

6. Bạn có biết ở Mỹ cũng có những phương tiện di chuyển nào hay những loại thiết bị  

 (equipment) nào cũng chạy bằng năng lượng mặt trời không? _______________________ 

       _________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 
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B. Bài đọc 2: 
 
 Trước khi đọc 

1. Bạn có thường đi du lịch 1 ngày ở những nơi gần nơi bạn ở không? 
2. Nếu có, những chuyến đi ngắn đó thường tốn bao nhiêu tiền? 
3. Nếu đến Sài Gòn, bạn có muốn đi thử một chuyến du lịch ngắn chỉ mất khoảng 15.000 đồng  
 hay 90 cents không? 

 
Hãy đọc 
Hãy đọc bài báo mạng sau đây để tìm hiểu thêm về chuyến du lịch này.  Bạn không cần phải hiểu 
tất cả các từ trong bài đọc.  Đọc qua một lần để hiểu ý chính (main ideas) của bài. Sau đó, đọc lại 
một hay hai lần nữa để tìm thông tin để trả lời câu hỏi. 
 
Từ vựng cần biết: 
phà – ferry boat rừng đước – mangrove forest 
rừng dừa – coconut forest rừng dương – poplar forest   

  

 Du lịch với 15.000 đồng 

"Bạn tin không, tôi có một chuyến du lịch bụi ra biển Cần Giờ (TP HCM), chơi ở rừng 
Sác, đảo Khỉ, ngồi thưởng thức gió biển trong khu du lịch 30/4… chỉ với 15.000 đồng".   
Theo hướng dẫn của Cywrit (tên thật là Nguyễn Mạnh Vũ), khách bắt đầu khởi hành tại 
Bến Thành (quận 1, TP HCM) bằng xe buýt. Tuyến xe từ Bến Thành đi Nhà Bè mất 
khoảng gần 1 giờ với giá vé 3.000 đồng. Điểm dừng chân của chặng đầu tiên tại bến phà 
Bình Khánh (Nhà Bè). Chặng thứ hai là chờ phà. Đợi phà luôn tiện có thể ngắm được cả 
cảnh sông nước Sài Gòn tấp nập với nhiều chuyến phà, ghe luân phiên đỗ và xuất bến.  .  

 
Nguyễn Mạnh Vũ: "Du lịch bụi để học và cảm nhận thương yêu".  

Ảnh: Thanh Niên. 
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Chỉ với 500 đồng đi phà, du khách có thể thưởng thức gió lộng của sông, sự sầm uất của 
những hoạt động hai bên bờ. Chặng thứ ba bắt đầu từ Bình Khánh đi Cần Thạnh cũng 
bằng xe buýt với giá 4.000 đồng cho quãng đường 40 km. Đi chuyến xe này, khách có 
thể thưởng thức những cánh rừng đước, rừng dừa xen lẫn chạy ngút ngàn hết tầm mắt. 
Vũ chia sẻ: "Em chưa từng được đi rừng, chưa từng thấy nơi nào đẹp đến vậy. Chuyến 
đi giúp em mở mang tầm nhìn". 

Sau 90 phút cho chặng thứ ba, khách dừng chân ngay tại khu du lịch 30/4 (cách thị trấn 
Cần Thạnh khoảng 3-4 km). Chuyến du ngoạn bắt đầu từ đây ra đến biển Cần Giờ, dọc 
xuống những rừng dương và đi bộ đến rừng Sác. Khách đi theo hành trình do Vũ phác 
thảo và khám phá rất nhiều điều thú vị. 

(Theo Thanh Niên) 

  Source:   http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Du-lich/2007/04/3B9F4A2C/?q=1  
 
 

Sau khi đọc 

1. Chuyến du lịch/du ngoạn này đi đâu? ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 2. Chuyến du lịch này bắt đầu từ ________________________________________________ 

3. Điền (fill) những thông tin tìm được trong bài báo vào bảng sau.  
  

Chặng Từ đến đi bằng mất (bao lâu) giá tiền 

#1      

#2      

#3      

4. Trong chặng đi thứ hai và thứ ba, người ta có thể thưởng thức (enjoy) những cảnh (scenery)gì? 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
 

 5. Hãy viết ba từ mới bạn đoán được nghĩa tiếng Anh theo ngữ cảnh (context).  Sau đó, đặt một  

  câu với mỗi từ này. 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 
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 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

 
TẬP NGHE   
 
Trước khi nghe 
Hãy nói chuyện với một sinh viên khác hay với một người bạn và hỏi nhau: 
 
1. Khi đi du lịch xa, bạn muốn đi bằng gì? 
2. Khi di chuyển trong thành phố, bạn muốn đi bằng gì? 
3. Bạn có hay dùng phương tiện di chuyển công cộng (public transportation) không?  Tại sao? 
4. Bạn đã dùng phương tiện di chuyển công cộng ở nước ngoài bao giờ chưa?  Đi như thế khó hay 

dễ?  Tại sao? 
 
Hãy lắng nghe 
 
 
André ở Hà Nội.  Anh sẽ vào Sài Gòn và muốn 
đi thăm một người bạn tên Khanh ở Hà Tiên. 
 

  
Khanh ở Hà Tiên, một thành phố miền biển ở 
miền nam.  Chị gặp và quen André ở Cali mùa 
hè năm ngoái. 
 

 
A. Phần 1 

 Hãy nghe phần 1 cuộc nói chuyện điện thoại giữa André và Khanh và trả lời những câu hỏi sau:

 a. André sẽ đi Sài Gòn __________________________ 

 b. Khanh ____________ Sài Gòn gặp André được vì ________________________________ 

 c. Sau đây, Khanh sẽ _________________________________________________________” 
 
B. Phần 2 

 
1. Hãy nghe tiếp cuộc nói chuyện giữa hai người.  André sẽ đi bằng gì đến Hà Tiên và theo thứ tự  
 (order) nào?  Đánh số thứ tự những phương tiện di chuyển dưới đây trong khi nghe. 
 

  ______ xe khách/xe đò _______ máy bay ______ tắc xi 

______ đò/thuyền _______ tàu hoả ______ xe xích lô 
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2. Hãy nhìn vào sổ tay của André  Anh ghi chép gì trong khi nói chuyện với Khanh? 

Hãy nghe lại phần cuối của đối thoại và điền vào những chỗ trống. 

 

 

 từ sân bay Tân Sơn Nhất   bến xe đò (mất khoảng __________ phút) 

  Rạch Giá đi _______________ (mất khoảng _____________ tiếng) 

  Hà Tiên đi ________________    nhà Vũ đi _______________ 

 

 
 
 

 
 

Cảnh giao thông ở đường phố Việt Nam 
 

*Đường phố Sài Gòn:    

http://www.youtube.com/watch?v=-FgPyyy1YdA&mode=related&search 
 

http://www.youtube.com/watch?v=6UcHA1wKV74&mode=related&search  
 
*Đường phố Hà Nội: 
http://www.youtube.com/watch?v=WVEBHsFLHW0&mode=related&search=  
 
*Dự án hệ thống xe điện ở Hà Nội: 
http://www.youtube.com/watch?v=MTjCZc11u-c  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


